
 

Máy Đo Độ Hòa Tan Viên Thuốc (6+2) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Máy Đo Độ Hòa Tan  
 
Máy đo độ hoàn tan được thiết kế để xác định độ hòa tan của mẫu thuốc viên, đặc tính hóa lý và cấu trúc sinh hóa của thuốc viên. 
Nó cũng là một công để kiểm tra chất lượng.  
Máy đo độ hòa tan giúp xác định được hàm lượng chất rắn trong tổng hợp chất của viên thuốc; được xác định trong mỗi đơn vị 
thời gian dưới những điều kiện tiêu chuẩn của bề mặt chất rắn / lỏng, nhiệt độ, dung môi hòa tan.  
LABINDIA mang đến cho bạn máy đo độ hòa tan tốt nhất với thiết kế thanh lịch, cùng với nhiều tính năng ưu việt, tuân thủ quy định 
của USP 1, 2, 5 & 6. Thiết bị tích hợp phương pháp kiểm tra bên trong và kiểm tra cố định vỏ bên ngoài. 
Thiết bị được thiết kế dựa trên sự khuyến cáo các thông số kỹ thuật cơ bản của quốc tế và những chức năng cần cho ngành công 
nghiệp sản xuất dược phẩm. Nó còn có thể được sử dụng để phân tích độ hòa tan của thuốc viên, viên nang …, tuân theo các 
thông số USP, BP, IP.  

CHỨC NĂNG CHÍNH 
 

 Nâng cao, điều khiển vi xử lý:  
Sử dụng dễ dàng, thân thiện; tuân thủ các thông số kỹ 
thuật của USP, IP và EP;  

 Bàn phím chống thấm nước: Thiết bị tích hợp bàn phím 
với các nút làm bằng nhựa chống thấm nước;  

 Module bồn chứa nước: với 6+2 (3+1 & 3+1) hàng, cấu 
hình tích hợp giúp người sử dụng có thể quan sát và so 
sánh các cốc trong quá trình thực hiện;  

 Thiết kế bơm ngâm cho sự tuần hoàn nước trong cốc 
được đồng đều, chức năng cảnh báo mực nước thấp 
được hiển thị cảnh báo an toàn trên màn hình;  

 Thiết kế trục đơn giúp dễ dàng thay thế giữa 02 bộ máy 
I & II;  

 Các trục xoay, bồn và giỏ được xác định bằng mỗi số 
series khác nhau, giúp cho việc đặt hàng chính xác;  

 Tablet dispenser – với 06 mức thể tích nhỏ giọt khác 
nhau, phù hợp cho từng trường hợp;  

 Nắp cốc thấp:  
Nắp cốc thấp giúp cho vượt giảm thiểu lượng hóa chất 
bay hơi trong thời gian RUN kéo dài;  
Tích hợp nắp tự điều chỉnh trung tâm; không tự dịch 
chuyển khỏi vị trí lắp đặt. Nó đảm bảo các cốc an toàn và 
cố định vị trí của trục cánh xoay/giỏ mà không cần thêm 
một công cụ phụ trợ nào đáp ứng yêu cầu dược điển. 

 Thiết kế tiên tiến nhất:  
Dễ dàng thay thế và cố định các cốc mẫu, hệ thống tự 
căng chỉnh các cốc mẫu về vị trí trung tâm (Bionet 
Locking).  
Theo dõi nhiệt độ bằng bộ RTD bên ngoài với cảm biến 
Pt100. 

PHẦN MỀM 
 

 Đáp ứng GLP:  
Thiết bị xác nhận tên mẫu, số hiệu mẫu và mã số xác 
nhận cho mỗi lần RUN;  
Tích hợp chương trình chạy theo thời gian thực “Real 
Time Clock (RTC)” hiển thị ngày và thời gian trên màn 
hình và khi in kết quả;  
Tự động lưu trữ kết quả hàng ngày và người sử dụng 
nhập dữ liệu “CUSTOMER NAME” với từng số hiệu mã 
hóa cho mỗi kết quả được lưu / in ấn làm cho hệ thống 
hoạt động tối ưu năng suất;  
Bộ nhớ lưu trữ với 15 phương pháp (kèm thông số). 

 Tự động phục hồi, tránh nhập sai dữ liệu:  
Sử dụng phần mềm tương tác giúp điều chỉnh lại các 
thông số khi người dùng nhập sai dữ liệu;  
Mật khẩu nâng cao cho hơn 10 người sử dụng; 

 Vận hành dễ dàng:  
Chương trình có thể bắt đầu với thông số của lần RUN 
cuối;  
Dễ dàng xem lại các thông số cài đặt trong quá trình 
chạy “RUN”, 
Tự động bắt đầu lại chương trình phân tích độ hòa tan 
khi bị ngắt điện đột ngột (đặc biệt hữu ích cho việc phân 
tích lâu dài);  
Phản hồi kết quả được thu nhận ngay cả khi Resetting/ 
Power off / Power failure,  
Hiển thị các lỗi giúp người dùng quản lý các vấn đề của 
quá trình RUN;  

 Chức năng cảnh báo: cảnh báo bằng âm thanh khi thiết 
bị đã sẵn sàng;  

 Cảnh báo nhắc nhở: đây là chức năng tự động nhắc 
nhở khi hết time đặt gia nhiệt bể chứa;  

 



 

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐINH 
DS 8000 tuân theo các yêu cầu thẩm định, chất lượng và hiệu chuẩn;  
Cung cấp các tài liệu IQ/OQ kèm theo thiết bị;  
 

CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO (LỰA CHỌN THÊM) 
6 Cốc: với hệ thống tự động gia nhiệt và ghi lại nhiệt độ của mỗi cốc tại từng điểm thời gian;  
Hiệu chuẩn phần mềm bằng RPM và nhiệt độ;  
Ghi nhật  kết quả độ hòa tan khi 100% mẫu viên được hòa tan;  
Phần mềm tự động tính toán % lượng mẫu viên được hòa tan và thời gian hòa tan dựa vào khối lượng của mỗi mẫu 
viên;  
Tự động bắt đầu RUN trong trường hợp bị ngắt điện đột ngột trước đó;  

 
BÁO CÁO 
Lựa chọn định dạng khi xuất file kết quả, đáp ứng các quy định GLP;  
QÚA TRÌNH XUÂT FILE BÁO CÁO 

a) File báo cáo chứa mã số RUN, thông số cài đặt và thông số thực tế trong quá trình RUN;  
b) Chức năng tự chuẩn đoán đảm bảo quá trình hoạt động ổn định của hệ thống;  
c) In ấn báo cáo nhiệt độ của mỗi cốc và tốc độ trục quay tại mỗi điểm thời gian RUN của mỗi mẫu;  
d) Thẩm định báo cáo cho nhiệt độ hoạt động và RPM 



 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 Điều khiển: bộ vi xử lý ( (phiên bản nâng cao của chương trình vi xử lý) 

 Màn hình: LCD tinh thể lỏng; 40x2 hàng 

 Bàn phím: nhựa polyester chống thấm nước 

 Dung lượng lưu trữ: 15 chương trình với thông số 

 Lưu trữ dữ liệu: không giới hạn 

 Bể chứa nước: 17 lít tích hợp cảm biến mực nước / các ống xả đặt phía trước để dễ dàng thoát nước của bể chứa 

 Tuần hoàn của bể chứa: bơm chìm  

 Khoảng nhiệt độ: 300C đến 400C 

 Độ phân giải nhiệt độ: 0.10C 

 Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±0.10C 

 Cảm biến nhiệt độ: Pt-100 (RTD)  

 Tốc độ quay trục xoay: 20 đến 250 RPM ± 1% 

 Cốc hòa tan mẫu: lựa chọn các chất liệu nhựa / thủy tinh (có sẵn các thể tích 250; 150 và 100 mL)  

 Cài đặt thời gian RUN cho mẫu: cố định / theo chương trình (với các khoảng thời gian khác nhau) 

 Cài đặt khoảng thời gian: mỗi bước cài đặt 1 phút 

 Khoảng thời gian cài đặt tối đa: 30 phút 

 Khoảng thời gian RUN: từ 01 phút đến 720 giờ,   

Định Dạng Báo Cáo: 
a) Tuân thủ các quy định GLP và dược điển 
b) Báo cáo các thông số chương trình RUN 
c) Phần mềm tự đánh giá (lựa chọn thêm) các: thông số chương trình, các báo cáo, các dữ liệu kết quả 

Giao tiếp kết nối đầu ra (OUTPUT):  
a) Máy in: phù hợp với các dòng deskjet, inject và dot matrix thông qua cổng parallet 
b) Kết nối máy tính qua cổng RS-232C 
c) Phần mềm đáp ứng quy định 21 CFR part 11 (lựa chọn thêm) 
d)  

 Nguồn điện: 110/220 VÁC – 50/60Hz 

 Môi trường vận hành: nhiệt độ môi trường xung quanh đến 450C, độ ẩm từ 5 – 90% không ngưng tụ;  

 Kích thước: 71,5x60x70,5 cm (WxDxH)  

 Khối lượng: 80kg  


